
 

Biểu PTTH1-02.1 

Ban hành kèm theo TT ​
số ..../2022/TT-BTTTT 

Ngày nhận báo cáo: Kỳ 6 
tháng: Trước 15/9 năm báo 
cáo. Kỳ năm: Trước 15/3 năm 
tiếp theo. 

TỔNG HỢP CẢ NƯỚC ​
MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ​
PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH 

  

  

6 tháng đầu năm 20….​
​
​

Năm 20... 

Đơn vị báo cáo:​
Cục PTTH&TTĐT 

  

  

  

Đơn vị nhận báo cáo: ​
Vụ KHTC, VP Bộ 

  

1. Doanh thu phát thanh, truyền hình:   (Tỷ đồng) 

Trong đó (1 = 1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)     

1.1. Thu từ quảng cáo (1.1 = 1.1.1 + 1.1.2):     

1.1.1. Trên kênh phát thanh:     

1.1.2. Trên kênh truyền hình:     

1.2. Thu từ bán bản quyền phát sóng chương trình:     

1.3. Thu từ liên kết sản xuất và phát sóng chương trình:     

1.4. Doanh thu khác:     

Doanh thu chia theo loại hình hoạt động (1 = 1.5 + …. +1.8)     

1.5. Đài phát thanh:     

1.6. Đài truyền hình:     

1.7. Đài phát thanh và truyền hình:     

1.8. Tổ chức hoạt động truyền hình:     

      

2. Số tiền cơ quan phát thanh, truyền hình nộp NSNN:   (Tỷ đồng) 



Trong đó (2 = 2.1+ ... +2.4)     

2.1. Đài phát thanh:     

2.2. Đài truyền hình:     

2.3. Đài phát thanh và truyền hình:     

2.4. Tổ chức hoạt động truyền hình:     

      

3. Số tiền chênh lệch thu - chi sau thuế của cơ quan phát thanh, truyền 
hình:   (Tỷ đồng) 

Trong đó (3 = 3.1 + ... +3.4)     

3.1. Đài phát thanh:     

3.2. Đài truyền hình:     

3.3. Đài phát thanh và truyền hình:     

3.4. Tổ chức hoạt động truyền hình:     

      

4. Số lượng lao động của cơ quan phát thanh, truyền hình:   (Người) 

4.1. Trong đó, nữ:     

Tổng số lao động theo trình độ đào tạo (4=4.2+... +4.6) [báo cáo năm] 

4.2. Trên Đại học:     

4.3. Đại học, cao đẳng:     

4.4. Trung cấp:     

4.5. THPT:      

4.6. Trình độ khác:     

Tổng số lao động theo chức danh (4=4.7 + 4.8 + 4.9) [báo cáo năm] 

4.7. Phóng viên (PV):     



4.8 Biên tập viên (BTV):     

4.9. Lao động khác:     

Trong tổng số PV và BTV [báo cáo năm] 

4.10. Số người đã có thẻ nhà báo:     

4.11. Số người chưa có thẻ nhà báo:      

Tổng số lao động chia theo loại hình hoạt động (4 = 4.12 + .....+ 4.15)   

4.12. Đài phát thanh:     

4.13. Đài truyền hình:     

4.14. Đài phát thanh và truyền hình:     

4.15. Tổ chức hoạt động truyền hình:     

  

​
TỔNG HỢP, LẬP BIỂU​

(Thông tin người thực hiện) 

​
KIỂM TRA BIỂU​

(Thông tin người thực hiện) 

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...​
CỤC TRƯỞNG​

(Ký điện tử) 

Cách ghi biểu, nguồn số liệu 

Biểu được tổng hợp tương ứng từ biểu mẫu PTTH1-02 do các đài PT&TH, đơn vị hoạt động truyền hình đã gửi Cục 
PTTH&TTĐT. 

 


